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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG CỘNG 2.533.703.000 2.005.130.000 528.573.000 0 0 0 0 0 2.533.703.000 2.005.130.000 528.573.000 0 2.160.183.000 1.655.130.000 505.053.000 0 85% 83% 96% 0

I Vốn đầu tư NSNN 1.103.703.000 617.130.000 486.573.000 0 0 0 0 0 1.103.703.000 617.130.000 486.573.000 0 1.103.703.000 617.130.000 486.573.000 0 100% 100% 100% 0 0

Trong nước 1.103.703.000 617.130.000 486.573.000 0 0 0 0 0 1.103.703.000 617.130.000 486.573.000 0 1.103.703.000 617.130.000 486.573.000 0 100% 100% 100% 0 0

1

Xây dựng tuyến đường giao thông 

từ thôn Thanh Văn đi xã Xuân Yên - 

Chương 800 - 7952002

205.710.000 205.710.000 0 0 0 0 205.710.000 205.710.000 0 0 205.710.000 205.710.000 0 0 100% 100% 0 0

800-280-292-9301 205.710.000 205.710.000 205.710.000 205.710.000 205.710.000 205.710.000 100% 100%

2

Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 

giao thông trục thôn và ngõ xóm xã 

Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân - Hạng 

mục: Tuyến đường trục thôn TT12 - 

Chương 800 - 8128071

205.710.000 205.710.000 0 0 0 0 205.710.000 205.710.000 0 0 205.710.000 205.710.000 0 0 100% 100% 0 0

800-280-292-9301 205.710.000 205.710.000 205.710.000 205.710.000 205.710.000 205.710.000 100% 100%

3

Nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường 

trục xã TX02 từ nhà ông Anh đi nhà 

văn hoá thôn Nam Ngọc, xã Xuân 

Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh - Chương 800 - 8146319

117.423.000 117.423.000 0 0 0 0 117.423.000 117.423.000 0 0 117.423.000 117.423.000 0 0 100% 100% 0 0

800-280-292-9402 117.423.000 117.423.000 117.423.000 117.423.000 117.423.000 117.423.000 100% 100%

4

Nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường 

trục xã TX02 từ nhà bà Sương đi 

quốc lộ ven biển thôn Yên Khánh, 

xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh - Chương 800 - 

8146778

88.287.000 88.287.000 0 0 0 0 88.287.000 88.287.000 0 0 88.287.000 88.287.000 0 0 100% 100% 0 0

800-280-292-9402 88.287.000 88.287.000 88.287.000 88.287.000 88.287.000 88.287.000 100% 100%

5

Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 

giao thông thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân - Chương 800 - 8154166

486.573.000 0 486.573.000 0 0 0 486.573.000 0 486.573.000 0 486.573.000 0 486.573.000 0 100% 100% 0 0

800-280-292-9301 486.573.000 0 486.573.000 486.573.000 0 486.573.000 486.573.000 0 486.573.000 100% 100%

II Kinh phí thường xuyên 1.430.000.000 1.388.000.000 42.000.000 0 0 0 0 0 1.430.000.000 1.388.000.000 42.000.000 0 1.056.480.000 1.038.000.000 18.480.000 0 74% 75% 44% 0 0

1 Chương trình MTQG NTM 800.000.000 800.000.000 0 0 0 0 0 0 800.000.000 800.000.000 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 56% 56% 0 0

1.1

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn triển khai mạnh 

mẽ Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng, phù hợp với quá trì nguồn 

NSTW (10493) - VP HĐND và 

UBND huyện Nghi Xuân 

40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 100% 100% 0 0

800-280-322-6651 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100% 100%

800-280-322-6652 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100% 100%

800-280-322-6699 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 100% 100%

1.2

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 

các dịch vụ hành chính công nâng 

cao chất lượng hoạt động của chính 

quyền cơ sở thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi số trong nông thôn mới, 

tăng cường ứng dụng công nghệ 

thôn nguồn NSTW (10498) - Văn 

phòng HĐND và UBND huyện 

Nghi Xuân

40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 100% 100% 0 0

800-280-322-6651 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100% 100%

800-280-322-6652 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100% 100%

800-280-322-6699 30.500.000 30.500.000 30.500.000 30.500.000 30.500.000 30.500.000 100% 100%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2025

ĐVT: đồng

TT Tên Chương trình MTQG Ghi chú

1. Dự toán

Trong đó:

Nguồn năm trước chuyển sang Nguồn năm bổ sung trong năm
2. Quyết toán 3. So sánh (%)

(Ban hành kèm theo Văn bản số:            /UBND-KT ngày        /      /2026 của UBND xã Tiên Điền)
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1.3

Nâng cao chất lượng môi trường; 

xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - 

xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn 

và khôi phục cảnh quan truyền thống 

của nông thôn Việt Nam nguồn 

NSTW (10497) - VP HĐND và 

UBND xã Tiên Điền

180.000.000 180.000.000 0 0 0 0 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 100% 100% 0 0

800-250-261-6699 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100% 100%

800-340-341-6651 12.250.000 12.250.000 12.250.000 12.250.000 12.250.000 12.250.000 100% 100%

800-340-341-6652 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100% 100%

800-340-341-6699 118.750.000 118.750.000 118.750.000 118.750.000 118.750.000 118.750.000 100% 100%

1.4

Tăng cường công tác giám sát, đánh 

giá thực hiện Chương trình; nâng 

cao năng lực xây dựng nông thôn 

mới; truyền thông về xây dựng nông 

thôn mới; thực hiện Phong trào thi 

đua cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới nguồn NSTW 

(10502)  - VP HĐND và UBND xã 

Tiên Điền

40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 100% 100% 0 0

800-340-341-6699 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 100% 100%

800-340-341-7799 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 100% 100%

1.5

Nâng cao chất lượng, phát huy vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong xây dựng nông thôn mới 

nguồn NSTW (10499) - UBMTTQ 

huyện Nghi Xuân, Huyện đoàn Nghi 

Xuân, Hội LHPN huyện Nghi Xuân, 

Hội CCB huyện Nghi Xuân, Hội 

nông dân huyện Nghi Xuân

150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 100% 100% 0 0

800-340-361-6652 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100% 100%

800-340-361-6699 98.500.000 98.500.000 98.500.000 98.500.000 98.500.000 98.500.000 100% 100%

800-340-361-7001 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100% 100%

800-340-361-7799 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100% 100%

1.6 Xây dựng thôn thông minh  260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 0% 0%

1.7
Nhà văn hoá cộng đồng - Ngôi nhà 

trí tuệ
80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0% 0%

1.8

Hỗ trợ các dự án, mô hình, phương 

án kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản 

phẩm nông nghiệp

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0% 0%

2 Chương trình MTQG giảm nghèo 630.000.000 588.000.000 42.000.000 0 0 0 0 0 630.000.000 588.000.000 42.000.000 0 606.480.000 588.000.000 18.480.000 0 96% 100% 44% 0 0

2.1

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo nguồn  NSTW 

(Văn phòng HĐND và UBND xã 

Tiên Điền - 1145165)

510.000.000 477.000.000 33.000.000 0 0 0 0 0 510.000.000 477.000.000 33.000.000 0 486.480.000 477.000.000 9.480.000 0 95% 100% 29% 0 0

800-280-281-7001 477.000.000 477.000.000 477.000.000 477.000.000 477.000.000 477.000.000 100% 100%

800-280-281-7001 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 100% 100%

800-280-281-7756 30.120.000 30.120.000 30.120.000 30.120.000 6.600.000 6.600.000 22% 22%

2.2

Truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin nguồn NS cấp tỉnh (Văn 

phòng HĐND và UBND huyện 

Nghi Xuân -1041662)

120.000.000 111.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 120.000.000 111.000.000 9.000.000 0 120.000.000 111.000.000 9.000.000 0 100% 100% 100% 0 0

800-160-171-6608 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000 100% 100%

800-160-171-6608 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100% 100%
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